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T

Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00086177 Nguyễn Thế Vinh 13/08/1992 017064565 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

2 HTV-00086178 Nguyễn Văn Trung 05/03/1963 025482476 Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

3 HTV-00086179 Trần Quang Huy 08/03/1976 162005275 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

4 HTV-00086180 Nguyễn Thành Trung 10/03/1986 017086000015 Kiến trúc sư thiết kế kiến trúc công trình II

5 HTV-00086181 Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1991 173017820 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

6 HTV-00086182
Nguyễn Vĩnh Thành 
Trung

31/12/1983 70A132045552 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

7 HTV-00086183 Nguyễn Tiến Minh 16/03/1986 001086026889 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

9 HTV-00086185 Đặng Thị Thu Thủy 26/10/1986 030186007099
Cử nhân Khoa học 
Quy hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

10 HTV-00086186 Trần Quốc Trung 29/07/1984 038084017930
Kiến trúc sư Quy 
hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

11 HTV-00086187 Nguyễn Ngọc Linh 19/04/1991 145411104 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình III

12 HTV-00055310 Phùng Thanh Tùng 30/12/1968 011727648
Kỹ sư điện - ngành tự 
động hoá

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

13 HTV-00086188 Lâm Văn Trung 04/11/1985 188741547 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III

14 HTV-00086189 Phạm Văn Đằng 03/06/1992 125400212
Cao đẳng Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

15 HTV-00086190 Nguyễn Thanh Tú 19/05/1986 186172709
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

16 HTV-00086191 Nguyễn Hồng Minh 09/4/1985 001085000269
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

17 HTV-00086192 Đỗ Đức Hải 12/02/1986 162787054
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

18 HTV-00086193 Ngô Văn Quyền 28/05/1963 013476502
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

20 HTV-00086195 Phan Anh Đức 19/06/1990 151754830
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III

21 HTV-00086196 Vũ Đức Cảnh 10/10/1991 142518592
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

22 HTV-00086197 Nguyễn Minh Hảo 04/01/1983 145083477
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

23 HTV-00086198 Nguyễn Đức Bằng 30/04/1983 142124779
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

24 HTV-00086199 Ngô Anh Tuấn 28/09/1977 121204859
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

25 HTV-00086200 Lê Duy Căn 25/10/1977 145771406
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

26 HTV-00086201 Phạm Kỳ Nam 08/01/1979 013533612 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án II

Quản lý dự án II

Thiết kế cơ - điện công trình II
27 Lương Văn Minh 01/05/1968 012961205

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 03 năm 2020
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Kiến trúc sư13133728015/08/1981Đặng Phi Sơn8 HTV-00086184

19 Nguyễn Anh Tuấn 04/04/1974 010074000013

Kỹ sư hệ thống Điện

Kỹ sư cầu đườngHTV-00086194

HTV-00086202



28 HTV-00086203 Nguyễn Văn Phượng 20/08/1967 013141318 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án II

29 HTV-00086204 Hoàng Văn Hưng 15/12/1970 031062860
Kỹ sư Điện khí hóa 
cung cấp điện

Quản lý dự án II

30 HTV-00086205 Đỗ Đức Quyết 13/05/1971 034071000003
Kỹ sư Điện - ngành 
Tự động hóa

Quản lý dự án II

31 HTV-00005861 Nguyễn Ngọc Long 20/10/1975 012009926
Kỹ sư công nghệ 
thông tin

Quản lý dự án II

32 HTV-00086206 Nguyễn Anh Quân 24/11/1966 013327424
Kỹ sư Điện khí hóa 
xí nghiệp

Quản lý dự án II

33 HTV-00086207 Nguyễn Ngọc Thanh 03/05/1983 012243619 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II

34 HTV-00086208 Trần Trung Quyết 27/04/1985 151404877 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III

35 HTV-00086209 Nguyễn Thị Thu Hà 18/11/1977 151221213 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III

36 HTV-00086210 Bùi Thị Thu Hà 07/09/1977 151150082

Cử nhân kinh tế - 
Chuyên ngành: 
QTKD- kế toán- 
Kiểm toán

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình III

38 HTV-00086212 Doãn Quang Minh 17/12/1981 001081013174
Kỹ sư kỹ thuật điện 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

39 HTV-00086213 Nguyễn Hữu Diện 02/05/1990 031090010931
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

40 HTV-00086214 Bùi Phó Linh 06/06/1991 034091002168
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

41 HTV-00086215 Phạm Xuân Phong 10/10/1985 044085003437
Kỹ sư Công nghệ 
sinh học

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

42 HTV-00075216 Trịnh Công Sơn 23/02/1985 250575487
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

44 HTV-00086216 Đặng Huy Thanh 05/05/1990 290943802
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật trắc địa

Khảo sát địa hình III

45 HTV-00028182 Nguyễn Thị Ga 17/11/1984 264227685
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

46 HTV-00086217 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/10/1978 023317733 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

47 HTV-00014832 Trần Nhật Tiến 16/01/1986 054086000013
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

48 HTV-00086218 Phan Phương Phi 04/07/1982 250685174
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

49 HTV-00086219 Nguyễn Hoàng Minh 03/01/1990 225401911
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án II

50 HTV-00086220 Bùi Phan Vân Xuân 27/03/1988 212557200
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

51 Phan Minh Thiên

52 Nguyễn Chí Thịnh 24/05/1991 212781353HTV-00086222

030084010764
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

37 Nguyễn Quốc Việt 12/08/1989 186664060 Kỹ sư điện – điện tử

06/01/1990 245145514

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

43 Phạm Văn Thế 06/04/1984

HTV-00086211

HTV-00057366

HTV-00086221



53 HTV-00086223 Đặng Kim Hòa 02/01/1994 215263588
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện- điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

54 HTV-00086224 Trịnh Tuấn Anh 03/11/1984 058084000025
Kỹ sư Kỹ thuật điện-
Điện tử, Viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

55 HTV-00086225 Phạm Thanh Bình 26/10/1983 036083009529 Kỹ sư công trình thủy
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

56 HTV-00086226 Lê Đăng Chính 21/10/1959 271493039
Kỹ sư thủy lợi - 
Chuyên ngành: Thủy 
nông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

58 HTV-00086228 Nguyễn Giang Nam 26/12/1994 285478627
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

59 HTV-00086229 Phan Long 25/01/1986 191595789 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình II

60 HTV-00086230 Nguyễn Thanh Hùng 25/08/1974 211469594
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

61 HTV-00066339 Nguyễn Viết Đức 05/09/1990 186745965
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

62 HTV-00086231 Võ Hoàng Sơn 01/05/1988 221223438
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

63 HTV-00086232 Nguyễn Bình Nguyên 16/11/1988 221220768
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

57 Trần Lời 30/04/1975 049075000256HTV-00086227
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường


